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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

	STT
	Dịch vụ
	SL
	Giá (VNĐ)
	Bảo hành

	
	
	
	Tại công ty
	Tại địa điểm KH
	

	I. Dịch vụ phần mềm
	
	
	
	

	1
	Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng PC
	1
	Miễn phí
	80,000
	Test

	2
	Cài đặt phần mềm
	1
	80,000
	100,000
	Test

	3
	Diệt virut, Spyware, file rác
	1
	80,000
	100,000
	Test

	4
	Config modem kết nối internet
	1
	80,000
	100,000
	Test

	5
	Kết nối lan, thiết lập máy in
	1
	50,000
	80,000
	Test

	6
	Kapersky Antivirut bản quyền
	1
	190,000
	210,000
	12 tháng

	7
	Kapersky Internet Secuirity bản quyền
	1
	280,000
	300,000
	12 tháng

	8
	BKAV bản quyền
	1
	290,000
	320,000
	12 tháng

	9
	BitDefender Standard V10 - Promo
	1
	230,000
	280,000
	12 tháng

	10
	Windows 7 Home Basic 32
	1
	1,850,000
	1,900,000
	12 tháng

	11
	Windows XP Home bản quyền
	1
	3,600,000
	3,650,000
	12 tháng

	12
	OffiicePro2003Win32English1PKDSP3OEMCDw/SP2
	1
	6,400,000
	6,450,000
	12 tháng

	13
	Office pro 2007 W32 EN 1PK DSP OEI (BLK)
	1
	6,700,000
	6,750,000
	12 tháng

	2. Dịch vụ phần cứng
	1
	
	
	

	14
	Sửa nguồn máy tính PC
	1
	120,000
	150,000
	01 tháng

	15
	Thay pincmos PC
	1
	20,000
	50,000
	Test

	16
	Sửa main PC
	1
	150,000
	180,000
	01 tháng

	17
	Định dạng, la bad ổ cứng PC
	1
	80,000
	100,000
	Test

	18
	Cứu dữ liệu máy tính
	1
	100,000
	150,000
	Test

	19
	Sửa main laptop
	1
	200,000
	250,000
	01 tháng

	20
	Sửa bàn phím laptop
	1
	300,000
	350,000
	01 tháng

	21
	Sửa pin laptop
	1
	380,000
	420,000
	01 tháng

	22
	Sửa màn hình laptop
	1
	1,200,000
	1,300,000
	01 tháng

	23
	Sửa máy in, máy Fax
	1
	120,000
	150,000
	01 tháng

	24
	Thay trống máy in 1100, 1200, 1300, 1010, 2900, 1210
	1
	180,000
	200,000
	Test

	25
	Đổ mực máy in 1100, 1200,1300, 1010, 2900, 1210
	1
	80,000
	100,000
	Test

	26
	Đổ mực máy fax
	1
	320,000
	400,000
	Test

	27
	Đổ mực máy photo
	1
	380,000
	460,000
	Test

	3. Dịch vụ bảo trì máy tính định kỳ
	
	
	
	

	28
	Văn phòng ≤ 05 bộ máy  PC
	1
	60,000
	80,000
	Test

	29
	Văn phòng ≤ 10 bộ máy PC
	1
	50,000
	70,000
	Test

	30
	Văn phòng  ≤ 20 bộ máy PC
	1
	45,000
	50,000
	Test

	31
	Văn phòng tên 20 bộ máy PC
	1
	Thoả thuận
	Thoả thuận
	Test

	4. Dịch vụ mạng hệ thống 
	
	
	
	

	
	Thi công mạng lan ≤ 10 máy tính
	1
	
	500,000
	Test

	
	Thi công mang lan  ≤ 10 máy tính
	1
	
	800,000
	Test

	
	Thi công mạng lan trên 20 máy tính 
	1
	
	Thoả thuận
	

	
	Thi công hệ thống mạng server
	
	
	Thoả thuận
	

	Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mất mát dữ liệu của khách hàng trong khi sửa chữa. Đối với 

	1 số trường hợp sửa chữa cụ thể, nhân viên sẽ thông báo giá cho khách hàng trước khi xử lý

	Giá trên chỉ áp dụng cho 1 sản phẩn máy tính 

	Đối với trường hợp xử lý tại địa điểm khách hàng áp dụng quảng đường ≤ 10 km


Mọi chi tiết xin liên hệ theo số: 043 558 4098 – 0975 83 4444

Địa chỉ: Số 82 Nhân Hoà – Nhân Chính – Thanh Xuân – HN

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!
CÔNG TY THƯƠNG MẠI & PTCN BÁCH KHOA 4


Trung tâm bảo hành: Số 84 ngõ 116 Nhân Hoà – Nhân Chính – TX – HN


ĐT: 043 5584098 – Hotline: 0975 83 4444








